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Tóm tắt 

 

Vùng ven biển miền Trung là nơi có cấu trúc địa chất phức tạp, với nền địa chất cấu tạo bởi 

các thành tạo địa chất đa dạng, được hình thành và chịu tác động của nhiều vận động địa chất khác 

nhau xảy ra trong thời gian dài và hiện đang tiếp diễn mạnh mẽ. Vùng này đang phải hứng chịu tác 

động nặng nề của các tai biến thiên nhiên trong đó các hiện tượng động đất, xói lở bờ biển, cửa 

sông, sụt lún, ngập úng, xâm nhập mặn, biến đổi dòng chảy và nhiều hiện tượng khác diễn ra khá 

phổ biến và với cường độ ngày càng tăng. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy, ngoài các tác động 

địa chất ngoại sinh các yếu tố địa chất, và vận động kiến tạo hiện đại đóng vai trò quan trọng đối 

với sự hình thành và gia tăng các tai biến địa chất, trong đó các hiện tượng động đất, phá hủy 

đường bờ biển, cửa sông, xâm nhập mặn, sụt lún khu vực và địa phương liên quan trặt chẽ với vận 

động kiến tạo hoạt động. Sự kết hợp hậu quả của các vận động kiến tạo hoạt động với các hiện 

tượng địa chất ngoại sinh, đặc biệt là sự dâng cao mực nước biển làm gia tăng nguy cơ tai biến và 

tổn thương tự nhiên-xã hội trong các khu vực ảnh hưởng. Vì vậy, việc làm rõ bản chất các vận 

động kiến tạo hiện đại có ý nghĩa quan trọng và là một trong những yêu cầu mang tính cấp thiết cao 

nhằm mục đích cung cấp các dữ liệu địa động lực hiện đại góp phần hoàn thiện, nâng cao độ 

chính xác của các kịch bản dự báo thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mực nước biển 

dâng ở khu vực miền Trung Việt Nam. 

 

1. Giới thiệu 

1.1. Khái quát đặc điểm địa chất khu vực ven biển miền Trung 

Khu vực ven biển miền Trung thuộc nghiên cứu này kéo dài dọc đới ven biển, trong đó 

tập trung vào các khu vực trọng điểm từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận (Hình 1). Khu vực 

nghiên cứu có đặc điểm địa chất, địa mạo, kiến tạo hết sức phức tạp, được hình thành trong 

thời gian địa chất lâu dài và hiện vẫn đang tiếp tục diễn ra. Đặc điểm địa chất khu vực được 

đặc trưng bởi  

Theo các tài liệu hiện có (Tống Duy Thanh và Vũ Khúc, 2005; Trần Văn Trị và Vũ 

Khúc, 2009), nền địa chất của vùng nghiên cứu được cấu thành bởi 25 phân vị địa tầng và 19 

phức hệ magma bao gồm các đá tuổi từ Protezozoi đến Đệ tứ. Các thành tạo magma, trầm tích 

phun trào, trầm tích lục nguyên, trầm tích Đệ tứ, tùy theo khả năng chống chịu tai biến thiên 

nhiên có được chia thành hai loại chính: (i) Nhóm thành tạo rắn chắc có khả năng chống chịu 

tai biến cao, bao gồm các thành tạo magma, trầm tích, trầm tích - phun trào, biến chất, thuộc 

nhiều phức hệ magma hoặc hệ tầng khác nhau, tuổi từ Tiền Cambri đến hiện tại và xuất lộ với 

mức độ khác nhau trong toàn bộ khu vực nghiên cứu; (ii) Nhóm các thành tạo bở rời có khả 

năng chống chịu tai biến yếu, bao gồm các thành tạo trầm tích bở rời tuổi Đệ tứ, phân bố dọc 

các đồng bằng ven biển từ Huế đến Phan Thiết, tạo nên các đồng bằng cửa sông ven biển, các 

đoạn bờ biển. 

Về cấu trúc kiến tạo, theo Trần Văn Trị và Vũ Khúc (2009) diện tích khu vực nghiên 

cứu thuộc đề tài này nằm trên nhiều cấu trúc có đặc điểm thành phần và lịch sử địa chất khác 



nhau, từ bắc vào nam gồm (Hình 1) Đai tạo núi Paleozoi muộn - Mesozoi sớm Trường Sơn, 

Đai tạo núi Paleozoi giữa Đà Nẵng - Se Kông, á địa khu Nam – Ngãi, Ngọc Linh, và Kan Nack 

(thuộc địa khu Kon Tum), và rìa lục địa tích cực Mesozoi Đà Lạt. Các thành tạo địa chất trong 

khu vực đã trải qua một lịch sử biến dạng lâu dài, tử Tiền Cambri đến hiện tại, tác động vào 

các đá với mức độ khác nhau tùy thuộc vào tuổi hình thành và môi trường của chúng. Các đá 

cổ chịu tác động của nhiều pha kiến tạo, làm cho dạng nằm và cấu trúc của chúng hết sức phức 

tạp. Các biến dạng kiến tạo tiếp diễn đến hiện tại, thể hiện bởi các dấu hiệu khác nhau; chúng 

tác động vào các thành tạo địa chất trẻ nhất và góp phần tạo nên dạng địa mạo hiện đại của 

vùng nghiên cứu. Các vận động kiến tạo nâng ở phía tây và hạ lún ở phía đông dẫn tới sự biến 

đổi mạnh mẽ địa mạo đường bờ, hệ thống thủy văn và sự phân dị nâng cao hoặc sụt bậc  địa 

phương là nguyên nhân chính tạo ra các đồng bằng ven biển nhỏ hẹp từ Huế đến Bình Thuận 

thường nhỏ hẹp và không liên tục. 

Về tai biến địa chất, trong vùng nghiên cứu rất phổ biến nhiều dạng tai biến thiên nhiên, 

trong đó có các loại tai biến địa chất (TBĐC). Đây là hiện tượng tự nhiên xảy ra do các tác 

nhân địa chấ có tác động tiêu cực tới con người và môi trường (Glossary of Geology, 1987; 

Burton, et al, 1993). Kết quả của một số nghiên cứu gần đây (Trần Tân Văn, 2002; Đào Mạnh 

Tiến, 2004; Phạm Văn Hùng, 2012; Phan Trọng Trịnh và nnk, 2008; Trần Thanh Hải, 2015, 

2017) kết quả của nghiên cứu này đã nhận dạng được nhiều dạng tai biến địa chất có quy mô 

khác nhau, trong đó có thể được phân chia thành 3 nhóm: các TBĐC nguồn gốc nội sinh có 

động đất, núi lửa, hoạt động đứt gãy, sụt lún khu vực; các TBĐC ngoại sinh gồm lũ quét, lũ 

ống ở miền núi, lũ lụt, ngập úng, hạn hán, hoang mạc hoá, lũ bùn đá, ô nhiễm, xâm nhập mặn 

nước mặt, nước ngầm, cát di động, bão- áp thấp nhiệt đới; các TBĐC nguồn gốc hỗn hợp gồm 

có trượt lở, xói lở, bồi lấp luồng lạch, phóng xạ tự nhiên.  

1.2. Tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung và kết quả nghiên cứu chính 

Nhiều công trình nghiên cứu được tiến hành trong thời gian khoảng 20 năm gần đây đã 

chỉ ra khu vực ven biển miền Trung đã nhận dạng được các hiện tượng địa chất kiến tạo trẻ và 

kiến tạo hoạt động và nhiều dạng tai biến địa chất liên quan đến chúng (Trần Tân Văn, 2002; 

Đào Mạnh Tiến, 2004; Phạm Văn Hùng, 2012; Phan Trọng Trịnh và nnk, 2008). Một số công 

trình cũng đã đề cập tới các vận động địa chất và dao động mực nước biển (Bùi Đình Khước và 

Nguyễn Hoàng Lân, 1995; Nguyễn Tiến Hải, 2005; Nguyễn Chí Trung, 2011; Nguyễn Văn 

Huấn và Nguyễn Tài Hợi, 2007). Tuy nhiên trừ công trình của Phan Trọng Trịnh và nnk (2008) 

và Bùi Đình Khước và Nguyễn Hoàng Lân (1995) có đề cập tới ảnh hưởng của các vận động 

kiến tạo trẻ và hiện đại tới tai biến địa chất ở đới bờ, hầu hết các công trình nghiên cứu chỉ chú 

trọng tới đánh giá hiện trạng tai biến địa chất (Phạm Khả Tùy và nnk, 2005; Phan Bá Trung và 

Lê Phước Tình, 2005; Vũ Văn Phái và nnk, 2008) mà không nghiên cứu về bản chất của các 

vận động kiến tạo trẻ và kiến tạo hoạt động trong khu vực cũng như quy luật phân bố của 

chúng. 



 

Hình 1. Trích sơ đồ kiến tạo của Trần Văn Trị và Nguyễn Xuân Bao (2009) cho thấy bình đồ cấu trúc 
khu vực miền Trung Việt Nam (khu vực trong khung chữ nhật ở Hình (A)) và vị trí kiến tạo của các khu 
vực nghiên cứu chi tiết trong nghiên cứu này. Các khu vực trong hình chữ nhật đánh số 1-8 là các khu 
vực nghiên cứu chi tiết thảo luận trong bài báo này. Theo Trần Thanh Hải, 2017. 

 Chính vì vậy, trên toàn vùng nghiên cứu hiện chưa có một tài liệu tổng thể về đặc điểm 

địa chất - địa mạo kiến tạo trẻ và kiến tạo hoạt động và quy luật phân bố các tai biến địa chất 

liên quan đến chúng để làm cơ sở cho các nghiên cứu và xây dựng các kịch bản đánh giá tai 

biến địa chất và tính dễ bị tổn thương của khu vực nghiên cứu một cách phù hợp với thực tiễn. 

Các nghiên cứu trước đây cũng không tính tới tác động của các yếu tố địa chất nội sinh hiện 

đại với sự thay đổi mực nước biển tương đối trong các khu vực bờ biển khác nhau để từ đó xác 

định quy luật biến đổi địa hình đới bờ do các hoạt động kiến tạo và các tai biến địa chất tiềm 

năng khác, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Do đó, đề tài 

“Nghiên cứu đánh giá kiến tạo hiện đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam và vai trò của 

nó đối với các tai biến thiên nhiên phục vụ dự báo và phòng tránh thiên tai trong điều kiện biến 

đổi khí hậu”, mã số: BĐKH.42 thuộc “Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ Chương 

trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu” (mã số KHCN-BĐKH/11-15) đã hình 

thành với các mục tiêu chủ yếu nhằm: (1) Nhận biết các biểu hiện của tân kiến tạo và kiến tạo 

hiện đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam; (2) Phân tích, đánh giá mối quan hệ giữa tân 

kiến tạo, kiến tạo hiện đại với các tai biến thiên nhiên khu vực ven biển Miền Trung; (3) Đề 

xuất các chính sách, giải pháp quy hoạch, phòng ngừa và ứng phó với thiên tai phục vụ phát 

triển bền vững vùng ven biển Miền Trung. 

Để thực hiện được các mục tiêu trên, đề tài đã đề ra ba nội dung nghiên cứu chính, 

trong đó Nội dung 1 nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về các biểu hiện của tân kiến tạo và kiến tạo 

hiện đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam. Nội dung này gồm 5 nhiệm vụ chính sau: 

tổng hợp, phân tích các số liệu hiện có về địa chất, viễn thám, địa vật lý, địa mạo nhằm xác 

định khung cấu trúc khu vực và các ô chìa khóa cấu trúc phục vụ việc giải đoán địa chất chi 

tiết; xác định dạng tồn tại, dạng nằm và quy mô phân bố của các yếu tố địa chất, địa mạo tân 

kiến tạo và hiện đại và kiểm chứng với các tài liệu thực địa; phân tích quy luật phân bố và mối 

quan hệ không gian của các thành tạo địa chất tân kiến tạo và hiện đại thuộc khu vực nghiên 

cứu; xác lập các thông tin về tai biến địa chất và địa chất môi trường; thu thập, gia công và 

phân tích các loại mẫu để định lượng hóa trật tự, mối quan hệ không gian và thời gian của các 

thể địa chất tân kiến tạo hiện đại trong khu vực cũng như đối sánh quan hệ nguồn gốc của 

chúng. Nội dung 2 nhằm phân tích, đánh giá mối quan hệ giữa tân kiến tạo, kiến tạo hiện đại 
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với các tai biến thiên nhiên khu vực ven biển Miền Trung gồm 3 nhiệm vụ: xây dựng các sơ 

đồ, mô hình về các hiện tượng tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại, tai biến địa chất; xác định các 

yếu tố dễ bị tổn thương; phân vùng mức độ tổn thương trong khu vực nghiên cứu theo các kịch 

bản biến đổi khí hậu/nước biển dâng khác nhau. Nội dung 3 nhằm đề xuất các chính sách, giải 

pháp quy hoạch, phòng ngừa và ứng phó với thiên tai phục vụ phát triển bền vững vùng ven 

biển Miền 

Trung trong đó có việc đề xuất các chính sách, giải pháp quy hoạch, phòng ngừa 

và ứng phó với thiên tai phục vụ phát triển bền vững vùng ven biển Miền Trung 

ứng với các bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng khác nhau trên cơ sở tích hợp các 

thông tin về tác động của các tác nhân địa chất; xây dựng cơ sở dữ liệu của đề tài.  

Để thực hiện các nội dung trên, đề tài đã áp dụng một tổ hợp các phương pháp truyền 

thống và hiện đại, bao gồm nhóm phương pháp tổng hợp, phân tích và xử lý các số liệu; Tổ 

hợp phương pháp khảo sát địa chất, địa mạo-kiến tạo và thu thập mẫu; Tổ hợp phương pháp 

viễn thám-trắc địa; tổ hợp phương pháp phân tích mẫu và định tuổi kiến tạo hoạt động; Phương 

pháp đánh giá mức độ dễ bị tổn thương; phương pháp mô hình hóa và phương pháp chuyên 

gia. Trong các phương pháp nghiên cứu đã áp dụng, có một số phương pháp lần đầu tiên được 

áp dụng thành công ở Việt Nam nhằm đưa ra các số liệu chính xác về tuổi của các vận động 

kiến tạo trẻ để từ đó đánh giá chính xác mức độ dao động kiến tạo theo không gian và thời 

gian.  

1.3. Một số kết quả nghiên cứu chính theo mục tiêu 

Về tiến độ thực hiện, đề tài BĐKH 42 được chính thức triển khai từ tháng 2 năm 2014 đến 

tháng 12 năm 2015. Mặc dù thời gian thực hiện ngắn với một khối lượng công việc lớn và liên 

quan nhiều tới các công tác khảo sát thực địa, hu thập các số liệu thực địa, nhóm đề tài đã triển 

khaicác công việc theo đúng đề cương được phê duyệt và đã hoàn thành hết khối lượng công 

việc đã đề ra theo các nội dung nghiên cứu nói trên. 

Về các sản phẩm khoa học, tất cả các dạng sản phẩm khoa học của đề tài theo mục tiêu và 

hợp đồng nghiên cứu đều đạt và vượt so với kế hoạch, trong đó kết quả đề tài đã tạo cơ sở cho 

việc hoàn thành 3 bản thảo bài báo toàn văn đăng trên trên kỷ yếu hội nghị 

khoa học quốc tế, 9 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín trong nước, trình bày 4 

báo cáo khoa học tại các hội nghị quốc tế. Bên cạn đó, đề tài còn đào tạo được 3 học viên cao 

học, góp phần tài trợ cho 2 NCS làm luận án tiến sĩ, 1 đồ án tốt nghiệp đại 

học và 2 nhóm SV nghiên cứu khoa học. 

2. Một số phát hiện khoa học mới về các vận động kiến tạo hiện đại và vai trò của chúng 

đối với tai biến địa chất dọc vùng ven biển miền Trung Việt Nam 

2.1. Các biểu hiện của vận động kiến tạo hiện đại vùng ven biển miền Trung  

Kiến tạo trẻ (hay tân kiến tạo - neotectonics) và kiến tạo hoạt động (hay kiến tạo hiện 

đại - active tectonics) diễn ra trong khoảng thời gian địa chất gần hiện tại hoặc đang diễn ra, 

được biểu hiện bởi hàng loạt dấu hiệu địa chất, địa mạo, trầm tích và các hoạt động địa chất 

khác, điển hình nhất bao gồm động đất, phun trào núi lửa, chuyển động đứt gãy, biến dạng bề 

mặt Trái Đất do dịch chuyển kiến tạo, thay đổi địa hình, thay đổi chế độ và hình thái của các 

dòng chảy trên mặt, biến dạng đường bờ biển… (NRC, 1986; Burbank and Anderson, 2011). 

Nhìn chung, hậu quả của các vận động kiến tạo trẻ và đặc biệt là kiến tạo hiện đại (hay hoạt 

động) có tác động to lớn đối với sự thay đổi cấu hình bề mặt Trái Đất, là nguyên nhân trực tiếp 

gây ra các tai biến địa chất ở nhiều khu vực của vỏ Trái Đất trong đó có động đất, sóng thần, 

xói lở, trượt đất, sụt lún bề mặt, sa mạc hóa hoặc ngập lụt… (NRC, 1986; Burbank, and 

Anderson, 2011).  

Tuy nhiên, theo Trần Thanh Hải (9015, 2017), trên thế giới hiện có nhiều quan niệm 

khác nhau về thời gian bắt đầu của kiến tạo trẻ và kiến tạo hiện đại. Nghiên cứu này dựa trên lý 



luận của Trần Thanh Hải (2017) cho rằng pha kiến tạo cuối cùng (pha kiến tạo có ý nghĩa nhất) 

trong Kainozoi trên vùng lãnh thổ ven biển miền Trung Việt Nam là vào cuối Mioxen và giai 

đoạn Pliocen bắt đầu một giai đoạn kiến tạo mới chuyển tiếp lên Đệ Tứ. Trên cơ sở đó, sử 

dụng định nghĩa của Pavlides (1989), Trần Thanh Hải 92017) cho rằng giai đoạn kiến tạo trẻ ở 

vùng ven biển và thềm lục địa Việt Nam có thể được xem là bắt đầu từ Pliocen vào khoảng 5,3 

triệu năm, tương đồng với khoảng thời gian của ranh giới kiến tạo trẻ 5 triệu năm xác định bởi 

Moores and Twiss (1995). Theo các quan niệm địa chất hiện đại, kiến tạo hoạt động (active 

tectonics) hay còn được gọi là kiến tạo hiện đại hay đương đại (Nguyễn Văn Vượng, 2016) là 

các vận động địa chất - địa mạo đang diễn ra hiện nay hoặc gần đây và ảnh hưởng của chúng 

tác động và quyết định trực tiếp tới hình thái bề mặt Trái Đất hiện tại (Encyclopedia of Coastal 

Science, 2005; Hancock. and Williams, 1986). Tương tự như đối với kiến tạo trẻ, trên thế giới 

hiện cũng có nhiều ý kiến khác nhau về mốc thời gian bắt đầu của kiến tạo hoạt động. Hội 

đồng Nghiên cứu quốc gia Mỹ (NRC, 1986) định nghĩa kiến tạo hoạt động là các vận động 

kiến tạo có khả năng xảy ra trong một khoảng thời gian trong tương lai tác động tới xã hội. 

Theo thống kê của Trần Thanh Hải (2017), từ khái niệm về kiến tạo hoạt động, thuật ngữ “đứt 

gãy hoạt động” ra đời để mô tả sự dịch chuyển gần đây của các đứt gãy nhưng lại có nhiều 

tranh cãi về giới hạn thời gian hoạt động của loại đứt gãy này. Nhiều công bố khác nhau coi 

giới hạn thời gian của đứt gãy hoạt động xảy ra ở các thời điểm (i) 10.000 năm, (ii) 35.000 

năm, (iii) 150.000 năm, hoặc (iv) hai lần trong 500.000 năm (NRC, 1986). Riêng tại Việt Nam, 

trong Thông tư 13/2009/TT-BKHCN, Bộ Khoa học và Công nghệ đã quy định “Một đứt gãy 

được xem là hoạt động nếu có dấu hiệu dịch chuyển trong khoảng 1,8 triệu năm đến nay hoặc 

có mối quan hệ cấu trúc với một đứt gãy hoạt động khác đã biết”. 

Hoạt động kiến tạo trẻ và hoạt động khu vực ven biển miền Trung Việt Nam đã được 

một số công trình nghiên cứu trước đây đề cập (Đặng Văn Bát và nnk, 2000; Trần Tân Văn, 

2002; Phạm Văn Hùng, 2002, 2012; Phạm Văn Hùng và Nguyễn Công Quân, 2016; Lê Duy 

Bách và nnk., 2007; Phan Trọng Trịnh, 2012; Phan Trọng Trịnh và nnk, 2008). Trong phạm vi 

khu vực nghiên cứu và vùng lân cận, nhiều nghiên cứu gần đây và kết quả của nghiên cứu này 

(xem Trần Thanh Hải, 2015, 2017; Phạm Văn Hùng, 2002, 2012; Phạm Văn Hùng và Nguyễn 

Công Quân, 2016; Nguyễn Văn Hướng, 2012; Phan Trọng Trịnh, 2008, 2012) đã xác định 

được hàng loạt đứt gãy tân tiến tạo và hoạt động có quy mô lớn trong khu vực Bắc và Nam 

Trung bộ (Hình 2). Trong một số nghiên cứu gần đây nhất, biên độ dịch chuyển hiện tại của 

các khối địa chất cả trên lục địa và dưới đáy biển đã được định lượng hóa bước đầu (Nguyễn 

Văn Hưởng, 2012; Phan Trọng Trịnh, 2012; Tran, 2017; Trần Thanh Hải, 2015, 2017).  

Một số nghiên cứu về dao động mực nước biển ở khu vực miền Trung trong giai đoạn 

Kiến tạo trẻ cũng đã được thực hiện ở những mức độ chi tiết khác nhau (Trần Nghi, 1995, 

1996, 2009; Nguyễn Tiến Hải, 2005; Stattegger, 2008; Stattegger et al., 2013). Tuy nhiên, các 

nghiên cứu trên đã đưa ra một số lý giải khác nhau về dao động mực nước biển trong giai đoạn 

kiến tạo trẻ, trong đó Stattegger et al. (2013) cho rằng sự thay đổi mực nước biển trong 

Holoxen dọc theo khu vực bờ có kiến tạo ổn định là do quá trình đẳng tĩnh và chuyển động 

thăng trầm  và nước biển dâng trong giai đoạn Holoxen sớm - giữa là do pha tan băng cuối 

trong khi đó sự hạ thấp mực nước biển sau Holoxen giữa là do chuyển động đằng tĩnh do san 

bằng lục địa với sự nâng cao của lục địa ở vùng vĩ độ thấp và sự sụt hạ của vùng thềm lục địa 

bên cạnh. 

Nhiều nghiên cứu về động đất và địa chấn gần đây cho thấy khu vực ven biển miền 

Trung có hoạt động địa chấn mạnh mẽ, trong đó phần bắc và trung có thể có các trận động đất 

với Mmax đạt tới 6,5, còn khu vực phía nam có thể có các trận động đất với Mmax đạt cấp 6 

(ch. Lê Tử Sơn và Nguyễn Đình Xuyên, 2008; Nguyễn Đình Xuyên và nnk, 1997; Nguyễn 

Đình Xuyên và Trần Văn Thắng, 2005; Bùi Công Quế, 2010; Hình 2).  



Ngoài ra, núi lửa và các biểu hiện nước khoáng nóng xuất lộ phổ biến trong khu vực 

nghiên cứu cũng là những biểu hiện mang tính quy luật chỉ ra vùng lãnh thổ miền Trung Việt 

Nam có các biểu hiện hoạt động kiến tạo tích cực (Hình 2).  

 

Hình 2. Sơ đồ các biểu hiện kiến tạo hoạt động và các đứt gãy có khả năng hoạt động khu vực ven 

biền miền Trung Việt Nam (tổng hợp từ số liệu của Hutchon et al., 1994 và các tài liệu chuyên đề (xem 

Trần Thanh Hải, 2017). 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu hiện có và các luận giải mới thu thập được từ 

nghiên cứu này, một sơ đồ về mối quan hệ giữa các hiện tượng kiến tạo hoạt động với các hệ 

thống dập vỡ chính trong khu vực cũng như dựa trên các dấu hiệu địa chất, địa mạo và nhiều 

dấu hiệu khác như động đất, xuất lộ nước khoáng nóng và các tính toán định lượng về tuổi và 

biên độ dịch chuyển kiến tạo hiện đại... trong khu vực nghiên cứu đã được thiết lập (xem Trần 

Thanh Hải, 2015). Ngoài việc xác định được các khối nâng hạ kiến tạo địa phương, nghiên cứu 

này cũng tiến hành thu thập và phân tích các loại mẫu định tuổi tuyệt đối bằng các phương 

pháp khác nhau và tính toán định lượng biên dộ dịch chuyển kiến tạo dựa trên kết quả phân 

tích mẫu của các phương pháp như đồng vị carbon (C14), phát quang kích hoạt ánh sáng 

(Optically stimulated luminescence-OSL), kích hoạt dao động điện tử (Electron Spin 

Resonance - ESR) và phương pháp định tuổi U-Th/He để tính toán các thông số về tuổi của các 

vận động kiến tạo trẻ diễn ra trong giai đoạn Đệ Tứ cũng như  biên độ dịch chuyển kiến tạo cho 

từng khu vực hoặc từng đối tượng nghiên cứu (xem Trần Thanh Hải, 2015, 2017 để biết chi 

tiết).  

Trên cơ sở các kết quả đó nghiên cứu này đã khoanh định được hàng loạt những khu 

vực nâng hạ kiến tạo mang tính chất địa phương được thể hiện chi tiết  trong Sơ đồ cấu trúc - 

tân kiển tạo và kiến tạo hoạt động cho toàn bộ khu vực ven biển miền Trung ở các tỷ lệ 

1:200.000 cho toàn bộ khu vực ven biển và 1:50.000 cho các vùng khảo sát chi tiết. Sơ đồ này 

https://en.wikipedia.org/wiki/Optically_stimulated_luminescence


được tóm tắt trong Hình 3. Một số biểu hiện kiến tạo trẻ và hoạt động dọc khu vực nghiên cứu 

được trình bày khái quát dưới đây. 

Các biểu hiện đứt gãy trẻ và hoạt động và các dẫn xuất của chúng ở quy mô khác nhau 

diễn ra phổ biến trong toàn vùng nghiên cứu. Các đứt gãy trẻ là các đứt gãy hình thành hoặc 

hoạt động trong Pliocen đến hiện tại. Chúng thể hiện bởi cả các dấu hiệu trực tiếp như các đới 

dập vỡ dòn cắt qua các thành tạo Pliocen - Đệ Tứ và làm biến dạng các thành tạo địa chất này, 

sự biến dạng hoặc hình thành các kiểu địa mạo Đệ Tứ và hiện đại như dịch chuyển các đoạn 

sông suối, đường bờ biển, sự tạo thành các vách địa hình, các bồn kéo toạc, thung lũng hay các 

sống nổi cao hoặc địa lũy hoặc các bậc thềm sông, biển. Dọc theo các hệ thống đứt gãy này còn 

là sự phổ biến của các hiện tượng động đất, xuất lộ nước khoáng hoặc các tai biến địa chất như 

trượt lở, phá hủy đường bờ, sụt lún, xâm nhập mặn… 

Trong khu vực từ Huế đến Tam Kỳ (Quảng Nam), các biểu hiện nâng hạ kiến tạo khá 

phát triển trong đó có nhiều vùng hạ lún có quy mô khá lớn (Hình 3, Bảng 1). Các vùng này bị 

khống chế bởi các đứt gãy TB-ĐN đến á kinh tuyến (Hình 3). Các đứt gãy thường là đứt gãy cổ 

tái hoạt động trong Đệ Tứ hoặc các đứt gãy trẻ có quy mô lớn khống chế các bồn trầm tích (do 

sụt lún). Các khu vực sụt lún/bồn thường phát triển trên các cấu trúc dạng đuôi ngựa hoặc các 

bồn kéo toạc (pull-apart basin) do các đứt gãy lớn hoạt động theo cơ thức trượt bằng. Ngoài ra 

các bồn này còn bị các đứt gãy theo phương ĐB-TN có quy mô từ lớn đến vừa cắt qua làm 

biến đổi địa hình, tạo nên các vùng nâng hạ địa phương dạng địa hào/địa lũy (ví dụ như khu 

vực ven biển Thừa Thiên Huế). Các vùng này có nguy cơ gây ngập lụt bởi thiên tai khá lớn, 

đặc biệt là khu có sự cộng hưởng của mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu (BĐKH) chủ 

yếu là vùng đồng bằng ven biển. 

Trong khi đó, khu vực ven biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa (Hình  2) bị khống chế 

bởi các hệ thống đứt gãy trẻ lớn phát triển theo phương á kinh tuyến, ít hơn là các đứt gãy theo 

phương ĐB-TN với thời gian dịch chuyển gần đây nhất ghi nhận được từ khoảng 150 đến 40 

ngàn năm (Trần Thanh Hải, 2017). Đứt gãy theo phương bắc - nam hoạt động hình thành các 

bồn kéo toạc từng phần dạng hình thoi, trên đó các đồng bằng hiện đại quy mô nhỏ phát triển  

như khu vực đầm Dán Cai, đầm Trà Ô, đầm Thị Nại (Quy Nhơn), hạ lưu sông Đà Nông/Bàn 

Thạch (Phú Yên), Bàu Cạn (Khánh Hòa). Ngoài ra các đứt gãy phương ĐB-TN cũng là một hệ 

thống đứt gãy kiến tạo trẻ hình các các bồn trũng/sụt lún theo cùng phương của đứt gãy như 

khu vực Tuy Hòa (Phú Yên), Ninh Hòa, Cam Ranh (Khánh Hòa). 

  



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Sơ đồ kết quả phân tích các yếu tố cấu trúc kiến tạo và biên độ dịch chuyển kiến tạo hoạt động 

khu vực ven biển miền Trung Việt Nam thu nhỏ từ tỷ lệ 1:200.000 (mảnh 1). Theo Trần Thanh Hải, 

2015, 2017. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. (tiếp theo) Sơ đồ kết quả phân tích các yếu tố cấu trúc kiến tạo và biên độ dịch chuyển kiến tạo 

hoạt động khu vực ven biển miền Trung Việt Nam thu nhỏ từ tỷ lệ 1:200.000 (mảnh 2). 

Khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận (Hình 2) có mặt nhiều đứt gãy trẻ, chủ yếu phát 

triển theo phương TB-ĐN, ĐB-TN và á kinh tuyến khống chế các khối nâng hạ ven biển, đặc 

biệt là ở khu vực Phan Rang (Ninh Thuận) và Bắc Bình (Bình Thuận). Riêng khu vực Phan 

Thiết (Bình Thuận) vùng sụt bị khống chế bởi các đứt gãy á kinh tuyến. Các đứt gãy trẻ trong 

hai vùng này có biểu hiện hoạt động rất rõ thể hiện ở các dấu hiệu địa chất, địa mạo và các dấu 

hiệu khác như xuất lộ nước nóng, chấn tâm động đất cũng như các dấu hiệu về tuổi hoạt động 

dọc theo đứt gãy dao động từ 33.000 đến 13.000 năm trong một số đứt gãy ở Ninh Thuận (Trần 

Thanh Hải, 2017). 



Mô hình về mối quan hệ giữa các hệ thống đứt gãy hoạt động và sự hình thành các cấu 

trúc âm và dương trẻ dọc khu vực ven biển được thể hiện ở Hình 4.  

 

 

Hình 4. Mô hình thể hiện quan hệ giữa các hoạt động đứt gãy với sự thành tạo các cấu tạo sụt lún dạng các 

bồn trũng hoặc các khối nâng kiến tạo dọc theo các đứt gãy. Theo Trần Thanh Hải, 2015, 2017. 

2.2. Tác động của các vận động kiến tạo hiện đại đối với tai biến địa chất vùng ven biển 

miền Trung  

Các nghiên cứu về vận động kiến tạo hiện đại trong khu vực và đối sánh với văn liệu 

hiện có cho thấy, ngoài những tác động để tạo nên hình thái địa mạo đa dạng và phức tạp với 

sự khống chế của các vận động và yếu tố cấu trúc nội sinh, kiến tạo hoạt động còn có vai trò 

quan trọng đối với sự phát sinh và quy mô của tai biến địa chất. Những quan sát thực địa tại 

các khu vực nghiên cứu này cũng trùng hợp các kết quả nhận định bước đầu trước đây (Trần 

Tân Văn, 2002; Đào Mạnh Tiến, 2004; Phan Trọng Trịnh và nnk, 2008) cho thấy các hiện 

tượng tai biến địa chất phổ biến nhất dọc đới ven biển miền Trung là trượt lở đất, xói lở bờ 

biển, biến đổi dòng chảy và ở một số vùng là sụt lún và xâm nhập mặn. Qua khảo sát cũng cho 

thấy hiện nay đa số các nghiên cứu về tai biến địa chất dọc đới ven biển thường chỉ cho rằng 

hiện tượng như xói lở bờ biển là do các tác nhân khí hậu/thủy văn như sóng, bão, suy giảm 

nguồn trầm tích hoặc thậm chí do các tác động nhân sinh (Nguyễn Thị Thúỵ Hằng và Phan 

Minh Nhật, 2014) mà chưa tính tới các vận động mang tính quy luật của các yếu tố nội sinh. 

Phần lớn các quy hoạch phát triển kinh tế xã hội dọc ven biển miền Trung, trong vùng nghiên 

cứu nói riêng chưa đề cập tới tác động của các tai biến địa chất phát sinh từ nguyên nhân kiến 

tạo trẻ và kiến tạo hoạt động (Phan Trọng Trịnh và nnk, 2008).  

Các nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh rằng tác nhân gây tai biến địa chất không 

tồn tại riêng rẽ mà thường có mối quan hệ nhân quả hoặc tương tác nhau (Bell, 2003; 

Montgomery, 2010; McGuire and Maslin, 2013). Bên cạnh đó, quy mô và mức độ ảnh hưởng 

và sự tác động vào các nền địa chất khác nhau mà các tai biến của cùng một loại có thể có mức 

độ diễn tiến khác nhau. Như vậy, tai biến địa chất khu vực nghiên cứu là hậu quả của một loạt 

tác nhân địa chất - tự nhiên trong đó cấu trúc nền địa chất và các vận động địa chất hiện đại, là 

các tác nhân chi phối quan trong nhất (Montgomery, 2010; McGuire and Maslin, 2013) còn các 

yếu tố ngoại sinh, nhân sinh có thể là tác nhân thứ sinh và sự tương tác chặt chẽ của chúng với 

các yếu tố nội sinh là các yếu tố làm gia tăng tai biến. Trong khu vực ven biển miền Trung, các 

vận động kiến tạo hoạt động đang xảy ra hết sức tích cực trong đó sự biến vị dọc theo các đứt 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Bill%20McGuire&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Mark%20A.%20Maslin&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Bill%20McGuire&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&field-author=Mark%20A.%20Maslin&search-alias=books&sort=relevancerank


gãy và hoạt động nâng hạ kiến tạo là hai yếu tố quan trọng nhất. Bên cạnh đó, các hiện tượng 

tai biến khác như trượt đất, xói lở bờ sông hoặc bờ biển cũng là sản phẩm trực tiếp hoặc gián 

tiếp của các vận động kiến tạo hoạt động.  

2.2.1. Tác động của dịch chuyển kiến tạo hiện đại đối với tai biến trượt lở 

Trượt đất (landslide) là hiện tượng khá phổ biến trong khu vực ven biển miền Trung. 

Hiện tượng này thường xảy ra dọc theo các sườn dốc khi có sự mất cân bằng giữa trọng lực, 

lực gây trượt và lực kháng trượt. Trong thực tế, các tác nhân gây tai biến trượt đất là tổng hợp 

của hàng loạt yếu tố nội và ngoại sinh khác nhau gây nên sự mất cân bằng lực nói trên. Nhiều 

yếu tố có mối quan hệ nhân quả hoặc tương hỗ nhau (Bell, 2003; Montgomery, 2010; McGuire 

và Maslin, 2013), trong đó các yếu tố nội sinh là nguyên nhân quan trọng, chi phối, và các yếu 

tố ngoại sinh và nhân sinh có thể là hậu quả thứ sinh và có sự tương tác chặt chẽ với các yếu tố 

nội sinh để gây ra các tai biến địa chất.  

Các yếu tố nội sinh gây nên tai biến trượt đất gồm các vận động kiến tạo hoạt động 

như đứt gãy, các đới dập vỡ, nâng hạ kiến tạo dẫn tới sự dập vỡ các đá, tạo nên các đới xung 

yếu và các cấu tạo mặt, các khe nứt giao cắt phức tạp trong đá, làm cho các đá bị dập vỡ thành 

các khối nhỏ hoặc mảnh vụn dễ dàng bị vận chuyển nếu có các tác nhân trên mặt (Molnar 

et.al., 2007). Sự dịch chuyển của các đứt gãy hay sự rung động do động đất dọc theo các đứt 

gãy hoạt động là nhân tố góp phần kích thích hoạt động trượt lở xảy ra.  

Trong tất cả các trường hợp quan sát được ở vùng nghiên cứu, trượt lở thường xảy ra 

ở khu vực đá gốc bị dập vỡ mạnh mẽ do đứt gãy và khe nứt. Trong những trường hợp này, thế 

nằm của các mặt lớp, khe nứt hay đứt gãy, sự giao thoa giữa các hệ thống mặt và góc dốc của 

sườn địa hình chính là các yếu tố quan tạo ra mất cân bằng và ổn định của lớp đá và dẫn tới 

hiện tượng trượt đất trong những khối nhất định (Hình 5).  

 

  

Hình 5. (A) Sơ đồ mô phỏng mối quan hệ phức tạp giữa các hệ thống cấu tạo mặt thường gặp trong các đá 

thường gặp ở vùng ven biển miền Trung. Sự dập vỡ phức tạp này là nguyên nhân thúc đẩy hoạt động trượt 

đất khá phổ biến trong vùng nghiên cứu. (B) Sự hình thành khối trượt do sự  giao mhau của các mặt địa chất 

phát triển trong các đá và mối quan hệ với cấu trúc thường quan sát được ở khu vực ven biển miền Trung. 

Theo Trần Thanh Hải, 2017 

Yếu tố ngoại sinh và nhân sinh là các tác nhân thúc đẩy sự trượt bao gồm quá trình 

phong hóa làm phá hủy đá và tạo nên các sản phầm bở rời, gia tăng đáng kể tính chảy của vật 

liệu, đồng thời làm gia tăng đáng kể tính trữ nước và tăng trọng lượng của khối trượt. Các hoạt 

động thủy văn trên mặt phá hủy sự cân bằng trọng lực, tăng tải trọng của các khối đất đá, hóa 

lỏng sét dẫn đến sự suy yếu của lực kháng trượt để gây ra trượt lở. Hoạt động nhân sinh như 

khai thác khoáng sản, khai thác nước ngầm, xây dựng công trình nhân tạo làm gia tăng tải 

A B 

Các khe nứt Khối trượt 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Bill%20McGuire&search-alias=books&sort=relevancerank
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trọng, tạo ra các bờ vách nhân tạo, phá hủy lớp phủ thực vật làm mất tính ổn định của sườn 

dốc.  

Thêm vào đó vận động nâng kiến tạo địa phương của vỏ Trái Đất tạo nên sự mất cân 

bằng của mực cơ sở đối với nền địa hình dẫn tới xâm thực dọc, thúc đẩy sự đào sâu thung lũng 

và cắt phá vào các lớp nằm dưới, gia tăng độ dốc của các sườn và thúc đẩy quá trình bóc mòn 

và vận chuyển khối từ cao xuống thấp, thúc đẩy quá trình trượt lở. Một số nghiên cứu chứng 

minh rằng độ sâu dập vỡ của đá tác động mạnh mẽ tới cường độ và tính thường xuyên của 

trượt lở trong điều kiện vận động nâng kiến tạo hoạt động (Clarke and Burbank, 2010). Vận 

động của các đứt gãy như sự thay dổi đột ngột độ cao dọc theo các đứt gãy trượt dọc hoặc sự 

dịch chuyển ngang theo đường phương các đứt gãy trượt bằng cũng là những yếu tố quan trọng 

tạo nên sự biến dạng địa hình. Các bờ vách kiến tạo chính là môi trường thuận lợi cho các hoạt 

động trượt, lở, đổ và chảy của các vật liệu trên sườn xuống chân sườn dốc. Như vậy, có thể 

thấy rằng tổng hợp của tất cả các tác nhân nội và ngoại sinh trên chính là nguyên nhân gây tai 

biến trượt đất, trong đó các yếu tố nội sinh tạo ra các tiền đề cho sự trượt, các tác nhân ngoại 

sinh hoặc các hoạt động nhân sinh góp phần tạo nên các khối trượt (Molar et al., 2007, Clarke 

and Burbank, 2010).  

2.2.2. Tác động của nâng/hạ kiến tạo hiện đại đối với sự phá hủy đới bờ 

Mặc dù nguyên nhân của sự xói mòn bãi biển đã được thảo luận với hàng loạt yếu tố 

nội và ngoại sinh khác nhau như điều kiện địa chất, nguồn trầm tích, nước biển dâng, tác dụng 

của dòng biển và sóng, bão và nhân sinh (http://www.coastalwiki.org). Một số nguyên nhân 

chính bao gồm cả các yếu tố nội sinh trong đó quan trọng nhất là sụt lún kiến tạo dẫn tới sự 

dâng cao tương đối của mực nước biển dẫn tới sự xâm thực của biển vào đất liền (National 

Research Council, 1986; Burbank và Ansderson, 2011, Tran, 2017; Hình 4).  

Trong khu vực dọc ven biển miền Trung hiện tượng nâng hay hạ kiến tạo diễn ra 

mang tính địa phương trong đó có các khu vực sụt lún kiến tạo xen kẽ các khối nâng đều bị 

khống chế bởi các đới đứt gãy kiến tạo trẻ và hoạt động. Bên cạnh đó, ngay trong một khu vực 

thì biên độ nâng hạ trong cùng thời điểm cũng khác nhau. Nguyên nhân của nâng  hay sụt hạ 

kiến tạo có thể có nhiều nguồn gốc như đặc tính cấu trúc nền địa chất, gắn kết trầm tích, các 

vận động kiến tạo, các tác động tự nhiên hoặc nhân sinh vào hệ thống nước ngầm hoặc khai 

thác tài nguyên dưới lòng đất (Bloch, 2009; Kooi, 2000; Holzer and Galloway, 2005; González 

and Törnqvist, 2006). Tuy nhiên, một số yếu tố ngoại sinh và nhân sinh được loại trừ ở đây 

gồm chiều dày trầm tích mỏng phát triển trên móng địa chất cổ rắn chắc; các vùng bị sụt lún 

đều nằm ở các khu vực thưa thớt dân cư và hầu như không chịu tác động của khai thác nước 

ngầm hoặc khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên trên mặt, thủy lợi - thủy điện hạn chế. 

Thay vào đó, tất cả các khu vực nâng hoặc sụt lún thường gắn liền với các đứt gãy kiến tạo 

hoạt động và nằm trong vùng ảnh hưởng của đứt gãy và do đó là hậu quả trực tiếp của các cấu 

trúc này. Trong phần lớn các trường hợp quan sát được, sự dịch chuyển của các hệ thống đứt 

gãy thường tạo nên các cấu trúc dạng bồn trũng khống chế bởi đứt gãy như các bồn kéo tách, 

hoặc kiểu cấu trúc đuôi ngựa (Frisch et al, 2011; Wu et al., 2009). Trong trường hợp này, sự 

dịch chuyển dọc theo đứt gãy không chỉ gây ra sự phân cắt nền địa chất thành các khối và sự 

biến vị giữa chúng mà còn tạo nên các khối nâng và hạ kiến tạo, khống chế sự hình thành địa 

mạo đới ven biển và tai biến địa chất. 

http://www.coastalwiki.org/
http://reg.gsapubs.org/search?author1=Thomas+L.+Holzer&sortspec=date&submit=Submit
http://reg.gsapubs.org/search?author1=Devin+L.+Galloway&sortspec=date&submit=Submit


Những phân tích trên đây cho thấy vùng bờ biển là nơi chịu hàng loạt tác động địa 

chất nội sinh và ngoại sinh trên mặt cũng như các hoạt động nhân sinh. Mặc dù có thể thúc đẩy 

hoặc làm gia tăng cường độ phá hủy đới bờ nhưng các yếu tố ngoại sinh và nhân sinh không 

thể là các nguyên nhân cơ bản cho sự phá hủy và xói lở bờ biển. Ngược lại sự phá hủy đường 

bờ mang tính địa phương trong khu vực đới bờ nhìn chung khá ổn định như ở khu vực miền 

Trung đòi hỏi các yếu tố khống chế địa phương. Xói mòn bờ biển trong khu vực miền Trung có 

thể xảy ra và gia tăng mức độ nghiêm trọng với sự tồn tại và cường độ của các hoạt động kiến 

tạo trẻ và hoạt động (Schwartz, 1982; Genter, et al.,2004; Kennedy, et al., 2014). Những yếu tố 

này phù hợp với biểu hiện ở các vùng nghiên cứu, nơi biến dạng đường bờ hoặc xói lở bờ biển 

thường liên quan chặt chẽ với các cấu trúc đứt gãy hoạt động. Mức độ xói mòn bờ biển thường 

gia tăng khi khu vực bị tác động chịu ảnh hưởng của các hoạt động kiến tạo hiện đại, như đã 

được thảo luận trong nhiều công trình (Swartz, 1982; Genter et al., 2004; Kenedy et al., 2014, 

Hình 4).  

Từ phân tích các nguyên nhân nêu trên, có thể thấy rằng một sự tổng hòa của rất nhiều 

yếu tố khác nhau là nguyên nhân gây xói lở bờ biển (Barnhardt, 2009 và các tài liệu tham khảo 

khác ở đây), trong đó sự dâng cao mực nước biển tương đối do sụt lún kiến tạo có vai trò quan 

trọng, còn các yếu tố khác mang tính cộng hưởng. Cơ chế xói lở bờ biển do tác động của vận 

động kiến tạo được được giải thích như sau: hoạt động sụt lún kiến tạo hiện đại tạo tiền đề cho 

sự hạ thấp địa hình đới ven biển, dẫn tới sự dâng cao tương đối của nước biển (Hình 5). 

 

Hình 4. Mô hình minh họa mối quan hệ giữa vận động kiến tạo hoạt động và sự hình thành và biến đổi 

địa mạo dọc đường bờ: (A) Vận động nâng kiến tạo dẫn tới sự hạ tương đối của mực nước biển, mở 

rộng bãi biển và giảm năng lượng sóng tác động vào bờ và do đó sự giảm thiểu tác động xói mòn bờ 

biển. (B) Sụt lún kiến tạo dẫn đến sự dâng cao tương đối của mực nước biển, gia tăng năng lượng 

sóng đánh vào bờ, xói mòn và làm giảm độ vững chắc của bờ biển và do đó tăng cường xói lở và phá 

hủy bờ biển. (Mô phỏng theo Tran, 2017).  

 Khi mực nước biển dâng, nó sẽ tác động vào bờ và gây xâm thực và phá hủy bờ biển 

(National Resarch Council, 1986; Barnhardt, 2009; Burbank and Anderson, 2011). Bên cạnh 

đó, sự thiếu hụt trầm tích, tác động của sóng và dòng hải lưu theo mùa, cộng với các hoạt động 



nhân sinh như phá hủy hệ sinh thái ven biển, xây đập thủy điện.., là nguyên nhân cộng hưởng 

gây xói mòn bờ biển và gia tăng mức độ phá hủy bờ biển trong vùng nghiên cứu. 

Xem xét mối quan hệ giữa sự dịch chuyển thẳng đứng của bề mặt Trái Đất với sự 

dâng cao mực nước biển có mối quan hệ nhân quả và là yếu tố quan trọng dẫn đến sự ngập lụt 

hay ổn định của đới ven biển với một trong ba tình huống sau: (i) nếu vùng nghiên cứu có biểu 

hiện nâng kiến tạo với tốc độ nâng kiến tạo trung bình trong thời gian quan sát lớn hơn hoặc 

bằng mức tăng của mực nước biển trong kịch bản dự báo thì khu vực sẽ ổn định và không bị 

tác động ngập lụt của nước biển dâng; (ii) nếu vùng nghiên cứu có biểu hiện cân bằng kiến tạo 

thì khu vực sẽ bị ngập lụt bằng mức nước biển dâng theo kịch bản biến đổi khí hậu; (iii) nếu 

vùng nghiên cứu có biểu hiện hạ kiến tạo thì mức độ ngập lụt sẽ bẳng tổng lượng sụt lún cộng 

mức nước biển dâng do kiến tạo và do đó sẽ bị ảnh hưởng rất nặng nề. Trong trường hợp sụt 

lún xảy ra dọc theo đới bờ, mực cơ sở sẽ bị hạ thấp và vùng ven biển sẽ chịu chế độ nước biển 

dâng cao tương đối so với đất liền. Từ đó dẫn đến sự biển tiến tương đối, xâm thực và phá hủy 

đường bờ xâm nhập của nước mặn vào đất liền, ngập lụt cũng như sự xói mòn và phá hủy 

đường bờ (NRC, 1986; NOAA, 2010, 2012; Hình 5). 

Nếu tính cả các tác động cộng hưởng của dâng cao mực nước biển do biến đổi khí hậu 

với các kịch bản khác nhau (Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012) vào sự sụt lún kiến tạo địa 

phương (ch. Hình 6) thì nhiều khu vực sụt lún ven biển sẽ chịu tác động nặng nề của ngập lụt 

và biển lấn (Hình 3). Chẳng hạn, một số khu vực có tốc độ sụt kiến tạo mạnh mẽ như vùng bắc 

Cửa Đại (Quảng Nam), Quy Nhơn hay Tuy Hòa đều được khống chế bởi các hệ thống đứt gãy 

hoạt động (xem Trần Thanh Hải, 2015, 2017). Tốc độ sụt lún trong một số khu vực có thể được 

tính toán dựa vào biên độ dịch chuyển của các thành tạo địa chất xác định được, cho thấy có 

nơi bị sụt lún mạnh tới hơn 1-2 cm/năm hay hơn 1-2 m/100 năm 1-2 m/100 năm. Như vậy 

trong bối cảnh của nước biển dâng do biến đổi khí hậu, một số khu vực nói trên có thể ngập rất 

sâu dưới mực nước biển trong vòng 100 năm tới. Mức độ sụt lún này, nếu tính cả tác động 

cộng hưởng của nước biển dâng do biến đổi khí hậu có thể dẫn đến biển lấn và ngập lụt nghiêm 

trọng, trong đó có vùng như bắc Cửa Đại có thể chìm sâu tới khoảng hơn 3 m ở thời điểm 2100 

còn vùng Quy Nhơn có thể chìm sâu tới 1,77 m dưới mực nước biển (Trần Thanh Hải, 2017).  

 

Hình 6. Ví dụ về đồ thị dự đoán mực nước biển dâng trong bối cảnh sụt lún kiến tạo và dâng cao mực nước 

biển ở vùng hồ Hảo Sơn, Phú Yên (Theo Trần Thanh Hải, 2015). 



Ngược với sụt lún kiến tạo hoạt động nâng kiến tạo sẽ có những tác động giảm thiểu 

đáng kể tai biến ngập lụt. Trong khu vực trong vùng ven biển miền Trung có mức độ nâng kiến 

tạo khá mạnh mẽ với mức độ không đồng đều Kết quả tính toán ở trên cho một số khu vực cho 

thấy tốc độ nâng kiến tạo dao động từ 0,05 đến 0,4 cm/năm ở các khu vực khác nhau. Điều này 

có nghĩa là tổng mức độ nâng kiến tạo có thể đạt từ 5 cm đến 40 cm/100 năm. Trong trường 

hợp này, đối với các vùng có tốc độ nâng kiến tạo thấp, vài chục cm/100 năm như khu vực 

Gềnh Ba (Phú Yên) hoặc Núi Chúa (Ninh Thuận; Hình 7) và một số khu vực khác như Cà Ná 

(Ninh Thuận; xem Trần Thanh Hải, 2015, 2017), mức độ ảnh hưởng do ngập lụt trong kịch bản 

mực nước biển dâng sẽ giảm thiểu đáng kể so với trường hợp không có sự nâng kiến tạo (Hình 

7).  

 

Hình 7. Một số ví dụ về mối quan hệ giữa tốc độ nâng kiến tạo và dự đoán mực nước biển dâng theo kịch 

bản biến đổi khí hậu ở mức thoát thải CO2 trung bình (B2, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012) cho khu vực 

Gềnh Ba (Bắc Phú Yên-A) và Núi Chúa (Ninh Thuận-B). (Theo Trần Thanh Hải, 2015, 2017) 

Như vậy, khi kết hợp các thông số địa chất - địa mạo kiến tạo đã nhận dạng được, đặc 

biệt là biểu hiện nâng - hạ kiến tạo địa phương và các thông số của chúng với các kịch bản 

nước biển dâng sẽ là cơ sở quan trọng cho việc tính toán định lượng những tác động của ngập 

lụt cho các khu vực khác nhau dọc đới ven biển, từ đó tính toán thông số ảnh hưởng đối với hệ 

thống tự nhiên và xã hội, qua đó tìm các giải pháp quản lý và phát triển khu vực bền vững 

(Watson, et al., 1997; Cutter 2000, 2001; NOAA, 1999).  

4. Kết luận 

Nghiên cứu này đã xác định được khu vực ven biển Miền Trung 

chịu tác động mạnh bởi các vận động kiến tạo hiện đại dẫn đến sự phá hủy cục 

bộ đới bờ. Các vận động kiến tạo trẻ bao gồm sự dập vỡ và dịch chuyển của vỏ Trái đất dọc 

theo các đới đứt gãy trẻ diễn ra phổ biến, làm biến vị các tầng trầm tích trẻ, đi 

kèm là các biểu hiện động đất cũng như xuất lộ nước khoáng nóng khá phổ biến 

trong khu vực ven biển miền Trung. Bên cạnh đó vận động kiến tạo trẻ còn dẫn tới hiện tượng 

nâng/sụt lún kiến tạo diễn ra mạnh mẽ, trong đó phần lớn đới bờ ở miền Trung có xu thế nâng 

cao tương đối với biên độ thấp xen kẽ là các khu vực sụt lún cục bộ. Bước đầu đã tính toán 

được một cách định lượng mức độ dịch chuyển kiến tạo hiện đại của một số khu vực trong đó 

đã nhận dạng được các khu vực nâng hoặc hạ kiến tạo cũng như các dịch chuyển ngang làm 

biến dạng địa hình địa mạo khu vực đới ven biển và tác động trực tiếp tới sự hình thành địa 

mạo của đường bờ.  

Đã quan sát đươc nhiều dạng tai biến địa chất dọc theo đới ven biển, trong đó trượt lở, 

phá hủy bờ và xâm thực bờ biển là những tai biến phổ biến nhất trong vùng nghiên cứu. Trượt 

lở xảy ra trên các khu vực sườn dốc có lộ đá gốc hoặc dọc bờ sông trong khi đó sạt lở bờ biển 

diễn ra mạnh những khu vực có biểu hiện hoạt động kiến tạo mạnh mẽ, gồm hoạt động đứt gãy 



và sụt lún kiến tạo. Trên cơ sở phân tích các mối quan hệ địa chất nội, ngoại sinh và các yếu tố 

nhân sinh, đã xác định được nguyên nhân sâu xa của tai biến địa chất dọc đới bờ, trong đó tác 

động của các chuyển động nâng hạ kiến tạo hiện đại, hoạt động của các đứt gãy hoạt động 

đóng vai trò chi phối tới tai biến địa chất trong hầu hết các khu vực nghiên cứu. Dựa vào việc 

xác định biên độ dịch chuyển kiến tạo và kết hợp với kịch bản biến đổi khí hậu, có thể dự đoán 

mức độ ngập lụt dọc đới bờ, trong đó một số khu vực xảy ra sụt lún kiến tạo sẽ bị tác động gia 

cường của nước biển dâng và hạ thấp địa hình, dẫn tới mức độ ngập lụt mạnh mẽ hơn so với 

kịch bản dự báo hiện nay, trong khi đó, những vùng có hoạt động nâng kiến tạo có mức độ ảnh 

hưởng giảm nhẹ hơn so với dự báo. 

Những phát hiện mới của đề tài về các vận động kiến tạo hiện đại và tác động của 

chúng đối với tai biến địa chất đới bờ là tiền đề quan trọng để tạo ra các cơ sở khoa học có độ 

tin cậy cao phục vụ cho việc dự báo và phòng tránh tai biến thiên nhiên đới ven biển. Nhóm tác 

giả rất mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ nhiều cơ quan để kết quả đề tài được 

ứng dụng trong thực tiễn đánh giá và phòng tránh thiên tai tại các địa phương có tính dễ bị tổn 

thương tự nhiên cao nhằm góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực của các tai biến này tới cộng 

đồng địa phương.  
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